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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN
"V/v quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB"
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994;
- Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000; Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999, số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và đầu tư V/v hướng dẫn về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư; Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 02/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư; Quyết định số 62/2000/QĐ-UB ngày 27/12/2000 của UBND tỉnh V/v phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Hung Yên, số 63/2000/QĐ-UB ngày 27/12/2000 của UBND V/v ban hành bản quy định một số điểm cụ thể về đấu thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp các công trình của tỉnh;
- Xét đề nghị của các giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư, Tài chính vật giá, Xây dựng và Chánh văn phòng UBND tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Quy định một số điểm về trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (báo cáo đầu tư), thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB thuộc nhóm C sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên:
1. Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư:
1.a) Sở Kế hoạch và đầu tư là cơ quan thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, cơ quan đầu mối lấy ý kiến các cơ quan có liên quan hoặc tổ chức thông qua Ban chỉ đạo thẩm định các dự án của tỉnh (sau đây gọi tắt là BCĐ) theo quy định, có trách nhiệm tiếp nhận các dự án đầu tư sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ dự án đầy đủ theo đúng quy định hiện hành của Bộ Kế hoạch và đầu tư. Khi tiếp nhận hồ sơ phải ký giao nhận với chủ đầu tư.
1.b) + Đối với dự án đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng, Sở Kế hoạch và đầu tư trực tiếp thẩm định và phê duyệt. Thời gian thẩm định và phê duyệt chậm nhất không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án.
+ Đối với dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, Sở Kế hoạch và đầu tư trực tiếp thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian thẩm định và trình duyệt trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án.
+ Đối với dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên (kể cả dự án có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng nhưng tính chất công trình quan trọng có yêu cầu cao về kỹ thuật, mỹ thuật), sau khi nhận đủ hồ sơ, trong vòng 7 ngày, sở Kế hoạch và đầu tư phải báo cáo thông qua BCĐ hoặc phối hợp với sở Xây dựng (đối với dự án quy hoạch, xây dựng công trình dân dụng) để báo cáo thông qua Hội đồng tư vấn kiến trúc của tỉnh (sau đây gọi tắt là HĐTVKT).
Sau 2 ngày kể từ ngày thông qua BCĐ hoặc HĐTVKT, sở Kế hoạch và đầu tư (về thẩm định dự án), Sở Xây dựng (về tư vấn kiến trúc) phải gửi thông báo ý kiến kết luận của BCĐ hoặc HĐTVKT đến chủ đầu tư, cơ quan tư vấn lập dự án đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh.
Đối với dự án đầu tư không phải sửa đổi bổ sung hoặc có sửa đổi đơn giản, trong vòng 10 ngày kể từ ngày BCĐ hoặc HĐTVKT thông qua, sở Kế hoạch và đầu tư phải tổ chức thẩm định xong trình UBND tỉnh phê duyệt.
Đối với dự án đầu tư phải điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh lại khi có thông báo ý kiến kết luận của BCĐ hoặc HĐTVKT thì Sở Kế hoạch và đầu tư, sở Xây dựng trao đổi ngay bằng văn bản với chủ đầu tư và cơ quan tư vấn lập dự án. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có văn bản của sở Kế hoạch và đầu tư hoặc sở Xây dựng, chủ đầu tư và cơ quan tư vấn phải chỉnh sửa hoàn chỉnh dự án gửi sở Kế hoạch và đầu tư để thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt; thời gian thẩm định và trình duyệt chậm nhất là 7 ngày sau khi nhận lại hồ sơ đã chỉnh sửa.
1.c) Văn phòng UBND tỉnh khi tiếp nhận hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư phải ký giao nhận với sở Kế hoạch và đầu tư và trong vòng 5 ngày phải trình UBND tỉnh phê duyệt xong.
Trường hợp có vướng mắc phải điều chỉnh sửa đổi bổ sung thì sau 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho sở Kế hoạch và đầu tư, chủ đầu tư và các ngành liên quan biết để giải quyết.
2- Thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán:
2.a) Cơ quan thẩm định (Sở Xây dựng hoặc các sở quản lý xây dựng chuyên ngành) sau khi nhận đủ hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán theo quy định phải ký giao nhận với chủ đầu tư.
+ Đối với công trình thuộc dự án có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng, các sở quản lý xây dựng chuyên ngành trực tiếp thẩm định và phê duyệt, thời gian chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
+ Đối với công trình có giá trị xây lắp từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng thời gian thẩm định trình duyệt chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
+ Đối với công trình có giá trị xây lắp từ 1 tỷ đồng trở lên thì thời gian thẩm định trình duyệt chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
+ Đối với công trình có đặc thù hoặc yêu cầu kỹ, mỹ thuật phức tạp thì thời gian thẩm định trình duyệt chậm nhất không quá 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thẩm định thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cơ quan thẩm định phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư và cơ quan tư vấn thiết kế biết, đồng thời quy định cụ thể thời gian hoàn chỉnh và gửi lại hồ sơ để tiến hành thẩm định.
2.b) Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán:
+ Hồ sơ trình UBND tỉnh duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán do chủ đầu tư gửi đến Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định tại điều 8, 9 quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 02/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Văn phòng UBND tinh phải trình UBND tỉnh phê duyệt xong Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, sửa đổi, làm rõ phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư và cơ quan thẩm định biết chậm nhất trong vòng 3 ngày, đồng thời quy định thời gian chỉnh sửa và gửi lại hồ sơ.
3- Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu:
3.a) Kế hoạch đấu thầu:
+ Lập kế hoạch đấu thầu:
Kế hoạch đấu thầu của dự án (công trình, hạng mục công trình) do chủ đầu tư lập ngay sau khi có quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hoặc tổng dự toán. Chậm nhất là 10 ngày sau chủ đầu tư phải gửi kế hoạch đấu thầu đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định.
+ Thẩm định kế hoạch đấu thầu:
Sở Kế hoạch và đầu tư khi tiếp nhận hồ sơ kế hoạch đấu thầu phải ký giao nhận với chủ đầu tư và trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định trình UBND tỉnh.
Trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung, trong vòng 3 ngày phải thông báo cho chủ đầu tư biết để hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian chỉnh sửa, thẩm định lại trình UBND tỉnh chậm nhất là 4 này.
+ Phê duyệt kế hoạch đấu thầu:
Văn phòng UBND tỉnh khi tiếp nhận hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt, phải ký giao nhận với cơ quan thẩm định. Trong vòng 3 ngày phải trình UBND phê duyệt xong. Trường hợp phải chỉnh sửa, bổ sung trong vòng 2 ngày phải thông báo cho sở Kế hoạch và đầu tư, chủ đầu tư biết.
3.b) Hồ sơ mời thầu:
+ Lập hồ sơ mời thầu:
Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu theo đúng quy định và thông qua sở Kế hoạch và đầu tư để thống nhất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Thời gian lập, trình và phê duyệt hồ sơ mời thầu phải theo đúng thời gian đã ấn định trong kế hoạch đấu thầu.
3.c) Kết quả đấu thầu:
+ Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ trình duyệt kết quả đấu thầu và gửi đến sở Kế hoạch và đầu tư để thẩm định. Thời gian thẩm định hồ sơ chậm nhất là 7 ngày đối với gói thầu thông thường, 10 ngày đối với gói thầu có tính chất phức tạp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ trình duyệt kết quả đấu thầu cần phải bổ sung, làm rõ, trong 3 ngày sở Kế hoạch và đầu tư phải thông báo cho chủ đầu tư biết để hoàn chỉnh hồ sơ, đồng thời quy định thời gian hoàn chỉnh và gửi lại hồ sơ.
Trong vòng 4 ngày kể từ ngày nhận lại đủ hồ sơ, sở Kế hoạch và đầu tư phải thẩm định xong và trình UBND tỉnh.
+ Văn phòng UBND tỉnh sau khi nhận đủ hồ sơ trình duyệt kết quả đấu thầu, trong vòng 5 ngày phải trình UBND tỉnh phê duyệt xong.
Trường hợp có vướng mắc hoặc cần bổ sung làm rõ, sau 2 ngày phải thông báo cho sở Kế hoạch và đầu tư, chủ đầu tư biết bằng văn bản để tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ. Khi nhận lại hồ sơ đã hoàn chỉnh, trong vòng 3 ngày Văn phòng UBND tỉnh phải trình UBND tỉnh phê duyệt.
4- Lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư:
4.a) Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư:
Đối với dự án (công trình, hạng mục công trình) hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, chủ đầu tư phải lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định hiện hành (sở Tài chính vật giá hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo quyết toán).
+ Thời gian lập báo cáo quyết toán chậm nhất là 2 tháng đối với dự án (công trình, hạng mục công trình) có tổng mức đầu tư hoặc giá trị dự toán được phê duyệt dưới 500 triệu đồng; 2,5 tháng đối với dự án (công trình, hạng mục công trình) có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; 3 tháng đối với dự án (công trình, hạng mục công trình) có tổng mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên.
4.b) Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư:
Nhiệm vụ thẩm tra quyết toán quy định tại điều 3 quyết định số 62/2000/QĐ-UB ngày 27/12/2000 của UBND tỉnh. Cơ quan có trách nhiệm thẩm tra quyết toán khi tiếp nhận hồ sơ quyết toán phải ký giao nhận với chủ đầu tư.
+ Thời gian thẩm tra quyết toán không quá 20 ngày đối với dự án (công trình, hạng mục công trình) có tổng mức đầu tư hoặc giá trị dự toán được duyệt dưới 500 triệu đồng; 25 ngày đối với dự án (công trình, hạng mục công trình) có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; 30 ngày đối với dự án (công trình, hạng mục công trình) có tổng mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán.
+ Trường hợp hồ sơ quyết toán còn thiếu cần bổ sung hoàn chỉnh theo quy định, thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thẩm định phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết, đồng thời quy định thời gian bổ sung hoàn chỉnh và gửi lại hồ sơ để tiến hành thẩm tra.
4.c) Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư:
Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư thuộc dự án tỉnh quản lý do cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt qua Văn phòng UBND tỉnh. Khi tiếp nhận hồ sơ Văn phòng UBND tỉnh phải ký giao nhận với cơ quan thẩm định. Trong vòng 7 ngày phải trình phê duyệt xong.
Trường hợp có vướng mắc cần điều chỉnh sửa đổi thì sau 3 ngày nhận đủ hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thẩm định và chủ đầu tư biết.
Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư thuộc các dự án phân cấp tương tự như trên.
Điều 2. Quyết định này thay thế quyết định 1523/1998/QĐ-UB ngày 21/8/1998 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở ngành Kế hoạch và đầu tư, Tài chính vật giá, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT; các chủ đầu tư, thủ trưởng các ngành có liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.
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